ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC BV PHCN -  THÁNG 6/2024

DIAZEPAM 10mg/2ml
[image: Diazepam 10mg/2ml - Thuốc biệt dược, công dụng , cách dùng - VNB-2567-04]
THÀNH PHẦN: Mỗi ống 2ml chứa
	- Hoạt chất: Diazepam ………………………………………….10 mg 
	- Tá dược : Propylen glycol, cồn benzylic, ethanol tuyệt đối, natri benzoat, acid benzoic, nước cất pha tiêm.
CHỈ ĐỊNH:
	- Trạng thái lo âu, kích động, mất ngủ.
	- Trong trường hợp trầm cảm có các triệu chứng như trên, có thể chỉ định dùng diazepam cùng với các thuốc chống trầm cảm.
	- Sảng rượu cấp, các bệnh tiền sảng và các triệu chứng cấp cai rượu.
	- Cơ co cứng do não hoặc các thần kinh ngoại biên, co giật.
	- Tiền mê trước khi phẫu thuật.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:
Thuốc chỉ được dùng theo sự kê đơn và giám sát chặt chẽ của thầy thuốc.
	- Khi điều trị liên tục và đạt được tác dụng mong muốn thì nên dùng liều thấp nhất. Để tránh nghiện thuốc không nên dùng quá 15 – 20 ngày.
	- Người lớn: Điều trị lo âu nặng và co thắt cơ cấp tính 10 mg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, nhắc lại sau 4 giờ nếu cần thiết.
	- Bệnh uốn ván: 100 – 300 microgam/kg thể trọng, có thể tiêm tĩnh mạch và dùng nhắc lại sau 1-4 giờ; hoặc bằng cách tiêm truyền liên tục 3- 10 mg/kg thể trọng trong 24 giờ, có thể dùng liều tương tự bằng ống bằng ống thông mũi -tá tràng.
	- Động kinh liên tục: 150 – 250 microgam/kg thể trọng, tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch và nhắc lại sau 30 – 60 phút nếu cần.
	- Trẻ em: Liều tối đa 200 microgam/kg thể trọng, tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch.
	- Người cao tuổi: Không nên vượt quá ½ liều người lớn.
Thuốc tiền mê: 
	- Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 kg : 10 mg diazepam
	- Người cao tuổi và trẻ em dưới 12 kg: 5 mg diazepam.
Lưu ý khi sử dụng: Không nên trộn hoặc pha loãng diazepam với các dung dịch khác hoặc thuốc khác trong bơm tiêm hoặc trong chai dịch truyền.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
	- Mẫn cảm với benzodiazepin và các thành phần khác của thuốc.
	-  Nhược cơ, suy hô hấp nặng.
	- Không nên sử dụng trong trạng thái ám ảnh hoặc sợ hãi.
	- Không sử dụng đơn độc để điều trị trầm cảm hoặc lo âu kết hợp với trầm cảm.
	- Không dùng điều trị bệnh loạn tâm thần mạn.
	- Kết hợp sử dụng diazepam và 1 benzodiazepin khác có thể gây chứng quên ở người bệnh.
TÁC DỤNG PHỤ:
	- Thường gặp: Buồn ngủ
	- Ít gặp: Chóng mặt, đau đầu; khó tập trung tư tưởng; mất điều hoà, yếu cơ.
	-  Hiếm gặp: Phản ứng nghịch lý như kích động, hung hăng, ảo giác; dị ứng; vàng da, độc tính với gan, transaminase tăng, phosphatase kiềm tăng.
THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT:
	- Người bệnh giảm chức năng gan, thận, bệnh phổi mãn tính, bệnh glaucom góc đóng hoặc tổn thương thực thể não, xơ cứng động mạch.
	- Triệu chứng cai thuốc có thể xảy ra với người bệnh dùng liều điều trị thông thường và trong thời gian ngắn, có thể có di chứng về tâm sinh lý bao gồm cả trầm cảm.
	- Thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị rối loạn nhân cách.
	- Diazepam tăng tác dụng của rượu, ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
	- Dùng Diazepam kéo dài dẫn đến nghiện thuốc, không nên dùng quá 15 -20 ngày.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
	- Diazepam làm tăng ức chế hô hấp của morphin.
	- Cimetidin và Ciprofloxacin làm giảm độ thanh thải của diazepam, do đó làm tăng nồng độ của diazepam trong huyết tương.
	- Isoniazid tăng thời gian bán huỷ của diazepam từ 34 -45 giờ.
	- Thuốc tránh thai và omeprazol có thể làm tăng tác dụng của Diazepam.
	- Cafein làm giảm tác dụng an thần của diazepam.
	-  Diazepam làm tăng tác dụng của các thuốc ức chế thần kinh khác, vì vậy nên thận trọng khi sử dụng đồng thời hai loại thuốc này.
	- Dùng phối hợp barbiturat, alcol hoặc các thuốc ức chế thần kinh khác sẽ làm tăng nguy cơ gây ức chế hô hấp.
	- Khi dùng cùng các thuốc giảm đau gây ngủ, liều của thuốc ngủ phải giảm ít nhất 1/3 và tăng từng lượng nhỏ.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
	- Phụ nữ có thai: Rất hạn chế dùng diazepam khi có thai, chỉ dùng khi thật cần thiết.
	- Phụ nữ cho con bú: Không dùng diazepam cho người cho con bú dưới 6 tháng tuổi  vì có thể gây ngủ, tích luỹ thuốc ở trẻ.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC :
	- Thận trọng khi dùng thuốc vì thuốc gây buồn ngủ, không tỉnh táo, yếu cơ.

ĐƠN GIÁ: 5.250 đồng/ ống
                                                                                             DS Nguyễn Thị Hường 
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